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HOẠT CHẤT/ THUỐC 

BVTV KỸ THUẬT 
TÊN THƯƠNG PHẨM ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

ĐĂNG KÝ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 Paecilomyces lilacinus Bionema 80WP Tuyến trùng/ dưa lưới
Trung tâm công nghệ sinh học 

TP. Hồ Chí Minh

Liều lượng: 80 kg/ha

Thời gian cách ly: Không áp dụng

Thuốc được tưới vào gốc cây khi tuyến 

trùng bắt đầu phát sinh gây hại, lần 2 

cách 1 tháng. Lượng nước 2 lít/ gốc

2
Bacillus amyloliquefaciens  AT-

332 
Miyabi WG Phấn trắng/ dưa lưới Công ty TNHH Việt Thắng

Liều lượng: 1,5 kg/ha

Thời gian cách ly: 7 ngày

Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun 

thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%

PHỤ LỤC III

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC THUỐC BVTV ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRÊN  PHÒNG TRỪ SINH VẬT GÂY HẠI CÂY DƯA LƯỚI

(Ban hành kèm theo Công văn số:              /BVTV-QLT ngày       tháng 8 năm 2022 của Cục trưởng Cục BVTV)

1. Thuốc trừ bệnh:


